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MÔN: TIẾNG VIỆT VÀ LỄ HỘI Ở VIỆT NAM

1. Thông tin về giảng viên:

Giảng viên 1:




- Họ và tên:  Trần Thị Hồng Hạnh

- Chức danh, học vị: TS

- Thời gian, địa điểm làm việc: 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV



      336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Email: 
thh198@yahoo.com
- Điện thoại: 
0435588603

Giảng viên 2:




- Họ và tên:  Trần Trí Dõi

- Chức danh, học vị: GS.TS

- Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ hai – thứ sáu (8 :00-18 :00)

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV



      336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Email: 
doihanh@yahoo.com
- Điện thoại: 
0913588364

- Các giảng viên khác cùng giảng môn học này do BCN khoa sắp xếp.
2. Thông tin về môn học 

- Tên môn học:
Tiếng Việt và lễ hội ở Việt Nam
- Mã môn học:  
LIN3035

- Số tín chỉ:       
2

- Môn học:   

      

- Các môn học tiên quyết: Tiếng Việt cao cấp

- Số giờ tín chỉ : 
30 trong đó :


+ Lý thuyết :
20


+ Thực hành : 
05


+ Tự học :

05

- Địa chỉ của khoa phụ trách môn học: Khoa Ngôn ngữ học, Tầng 3, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Mục tiêu môn học

Môn học này nhằm giúp người học: 

3.1. Về kiến thức: 

- Thông qua việc học tiếng Việt, sinh viên có được những kiến thức cơ bản nhất về lễ hội ở Việt Nam. Lễ hội là một nét đặc sắc không thể thiếu khi nói đến lối sống văn hóa của người Việt. Nó bao gồm hầu như đầy đủ các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian như: văn học dân gian (truyền thuyết, thần thoại, thần tích, thần phả, văn tế, văn bia, hoành phi, câu đối, ca dao hò vè…), nghệ thuật biểu diễn dân gian (sân khấu, dân ca, chèo tuồng, dân vũ, dân nhạc…); tôn giáo, phong tục tín ngưỡng (nghi lễ, nghi thức, trò tục, trò diễn, tục lệ, trò chơi dân gian…).Thông qua những kiến thức đại cương về lễ hội, sinh viên có thể có thêm những hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa của người Việt là một nền văn hóa gốc nông nghiệp trồng lúa nước. 
- Hiểu được tầm quan trọng của việc tìm hiểu văn hóa của một đất nước khi muốn học tốt về ngôn ngữ của đất nước đó. 

- Bên cạnh những kiến thức văn hóa, môn học còn giúp sinh viên tăng cường vốn từ vựng tiếng Việt thông qua những từ ngữ văn hóa đặc trưng.
3.2. Về kĩ năng

- Đây là một môn học nhằm mục đích nâng cao kỹ năng nghe giảng, trao đổi và thảo luận, đọc sách về các vấn đề văn hóa vốn có nhiều từ ngữ đặc trưng để nâng cao trình độ tiếng Việt của sinh viên. 
- Đồng thời, giúp sinh viên có những hiểu biết và ứng xử văn hóa thông qua các kiến thức về văn hóa. Những kiến thức đó sẽ là nền tảng quan trọng để phục vụ cho công việc tương lai. 

3.3. Vê mục tiêu khác

- Thấy được vai trò quan trọng của việc tìm hiểu về văn hoá nói chung và phong tục nói riêng trong việc học tiếng, vừa giúp tăng cường vốn từ vựng, vừa giúp tăng cường vốn kiến thức xã hội về đất nước. 
- Nhận biết và có sự liên hệ với nền văn hóa của dân tộc mình, từ đó nhận thức về sự tương đồng và khác biệt giữa các nền văn hóa, sự thống nhất và đa dạng trong văn hóa trong khu vực hay là toàn thế giới.

4. Tóm tắt nội dung môn học

Để thực hiện những mục tiêu đặt ra, môn học sẽ trình bày những nội dung chính sau đây:
1. Trình bày mục đích và ý nghĩa của môn học. Giới thiệu những nét khái quát nhất về lễ hội Việt Nam.

2. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về một số lễ hội quan trọng và tiêu biểu trong hệ thống lễ hội ở Việt Nam. Sinh viên được cung cấp các đặc điểm chung nhất về các lễ hội ở Việt Nam, thời gian đặc trưng và không gian đặc trưng của các lễ hội cũng như ý nghĩa của các lễ hội. 

5. Nội dung chi tiết môn học
Bài 1: Giới thiệu một vài nét khái quát về lễ hội ở Việt Nam 

1. Nguồn gốc của các lễ hội. 

2. Bản chất và nội dung của các lễ hội.

3. Cấu trúc của lễ hội.

Bài 2: Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của các lễ hội
1. Lễ hội dân gian truyền thống trước năm 1945 

2. Lễ hội dân gian truyền thống sau năm 1945 đến nay
3. Sự phân loại các lễ hội
Bài 3: Một số lễ hội tiêu biểu ở miền Bắc
1. Đặc điểm không gian địa lý – văn hóa ở miền Bắc
2. Đặc điểm chung về lễ hội truyền thống ở miền Bắc 

3. Lễ hội chùa Hương
4. Lễ hội đền Đô
5. Lễ hội đền Trần


6. Lễ hội Cổ Loa
7. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

 Bài 4: Lễ hội truyền thống ở miền Trung và Tây Nguyên
1. Đặc điểm không gian địa lý – văn hóa ở miền Trung và Tây Nguyên
2. Đặc điểm chung về lễ hội truyền thống ở miền Trung và Tây Nguyên 

3. Lễ hội cầu ngư ở các vùng ven biển
4. Lễ hội điện Hòn Chén
5. Lễ hội Katê
Bài 5: Lễ hội truyền thống ở miền Nam
1. Đặc điểm không gian địa lý – văn hóa ở miền Nam
2. Đặc điểm chung về lễ hội truyền thống ở miền Nam 

3. Hội đua ghe ngo (lễ hội Ooc-Om-Bok)
Bài 6: Thảo luận và ôn tập
6. Học liệu

6.1. Học liệu bắt buộc
1. Trần Trí Dõi, Trần Thị Hồng Hạnh. Tiếng Việt và lễ hội ở Việt Nam, Tập bài giảng, Khoa Ngôn ngữ học ĐHKHXH&NV, 2011.

6.2. Học liệu tham khảo 

1. Lê Trung Vũ. Lễ hội Việt Nam. NXB Văn hóa Thông tin, 2005.
2. Phan Kế Bính. Việt Nam phong tục. NXB Văn hóa thông tin, 2001.
3. Nguyễn Quang Lê. Khảo sát thực trạng văn hóa lễ hội truyền thống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ. NXB KHXH, 2001.
4. Trần Ngọc Thêm. Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam. NXB TPHCM, 2002.
5. Nhất Thanh, Vũ Văn Khiếu. Phong tục làng xóm Việt Nam. NXB Phương Đông, 2005.
6. Trần Quốc Vượng (chủ biên). Cơ sở văn hóa Việt Nam (tái bảnlần thứ ba). NXB Giáo dục, 2001.
7. Chính sách đối với môn học
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của sinh viên được ghi trong phần yêu cầu khi thực hiện môn học.

- Tham dự lớp học đầy đủ (không nghỉ quá 20 % số giờ).

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, làm và nộp bài tập đúng hạn.  

- Vi phạm các qui định sẽ bị trừ điểm thành phần. 

- Thiếu một điểm thành phần, không có điểm của cả môn học.
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

    8.1 Hình thức kiểm tra  và trọng số

	TT
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Trọng số

	 1.
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	- Tham gia lớp học, thái độ học tập.
- Công việc chuẩn bị ở nhà cho bài học
	10%

	 2
	Kiểm tra định kì
	- Các nội dung thông báo trước
	30%

	 3.
	Thi hết môn
	- Các nội dung chính của môn học.
	60%

	
	Điểm môn học
	
	100%


8.2 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra
	TT
	Loại bài tập/kiểm tra
	Tiêu chí đánh giá

	 1.
	 Bài tập 
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.
2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

	 2.
	 Thảo luận nhóm
	1. Nội dung chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của phần tham gia thảo luận.
2. Hình thức trình bày miệng rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Có bằng chứng là kết quả làm việc theo nhóm.

	 3.
	 Bài kiểm tra / thi
	 Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp án


8.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập 

Bài tập viết ở nhà của cá nhân

· Loại bài tập này dùng để kiểm tra sự chuẩn bị, tự nghiên cứu của sinh viên về một vấn đề không lớn nhưng trọn vẹn theo một nội dung hoặc kiểm tra khả năng nắm bắt, ứng dụng một cách thức phân tích nhất định. 

· Hình thức thực hiện: Viết giản dị, trích dẫn hợp lệ (nếu có), không dài quá 3 trang A4).

· Ngoài ra, tuỳ loại vấn đề mà giảng viên có thể có các tiêu chí đánh giá riêng.

Loại bài tập làm chung theo nhóm (nếu giảng viên có yêu cầu)

· Ngoài những yêu cầu như trên đây về mặt nội dung của bài tập cá nhân, phải có thuyết minh về công việc của nhóm làm việc theo mẫu sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA NHÓM

Tên của vấn đề nghiên cứu……

1) Danh sách nhóm sinh viên và các nhiệm vụ được phân công.

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1.
	…..
	……
	(Nhóm trưởng)

	2.
	…..
	……
	……


2) Quá trình làm việc của nhóm 

3) Nội dung, kết quả nghiên cứu.

Duyệt                              Chủ nhiệm bộ môn                        Giảng viên

